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Timeless Quality
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

ERO2040B W360*D475*H465 400 2.650.000

ERO2035B W310*D475*H465 350

Inox mạ crom

2.550.000

ERO2030B W260*D475*H465 300 2.440.000

ERO2025B W210*D475*H465 250 2.440.000

ERO2020B W160*D475*H465 200 2.200.000

ERO.2030B - ERO.2040B
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

ES61240 W360*D475*H455 400  2.850.000

ES61235 W310*D475*H455 350  2.750.000 

ES61230 W260*D475*H455 300
Inox

mạ crom  2.650.000

ES61225 W210*D475*H455 250  2.550.000

ES61220 W160*D475*H455 200  2.450.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP40 W360*D475*H455 400  3.280.000

EP35 W310*D475*H455 350  3.120.000 

EP30 W260*D475*H455 300 Inox mờ 2.960.000

EP25 W210*D475*H455 250  2.960.000 

EP20 W160*D475*H455 200 2.800.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

ERO2040B2 W360*D475*H465 400

Inox
mạ crom

2.650.000

ERO2035B2 W310*D475*H465 350 2.550.000

ERO2030B2 W260*D475*H465 300 2.440.000

ERO2025B2 W210*D475*H465 250 2.440.000

ERO2020B2 W160*D475*H465 200 2.200.000

ERO.2040B-2

Ghi chú:
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

ES61240B W360*D475*H465 400

Inox mạ crom

2.800.000

ES61235B W310*D475*H465 350 2.700.000

ES61230B W260*D475*H465 300 2.600.000

ES61225B W210*D475*H465 250 2.500.000

ES61220B W160*D475*H465 200 2.400.000

ES61215B W110*D475*H465 150 2.250.000

EP40B W360*D475*H465 400

Inox mờ

3.200.000

EP35B W310*D475*H465 350 3.050.000

EP30B W260*D475*H465 300 2.900.000

EP25B W210*D475*H465 250 2.850.000

EP20B W160*D475*H465 200 2.800.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

EG6160 W565*D475*H160 600

Inox
mạ crom

1.900.000

EG6170 W665*D475*H160 700 2.000.000

EG6175 W715*D475*H160 750 2.100.000

EG6180 W765*D475*H160 800 2.100.000

EG6190 W865*D475*H160 900 2.200.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

EG6260 W565*D475*H160 600

Inox
mạ crom

 2,000,000 

EG6270 W665*D475*H160 700 2.070.000

EG6275 W715*D475*H160 750 2.260.000

EG6280 W765*D475*H160 800 2.260.000

EG6290 W865*D475*H160 900 2.360.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP60B W565*D480*H175 600 2.950.000

EP70B W665*D480*H175 700 3.150.000

EP75B W715*D480*H175 750 Inox mờ 3.250.000

EP80B W765*D480*H175 800 3.250.000

EP90B W865*D480*H175 900 3.300.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP60 W565*D480*H175 600 3.000.000

EP70 W665*D480*H175 700 3.190.000

EP75 W715*D480*H175 750 Inox mờ 3.270.000

EP80 W765*D480*H175 800 3.270.000

EP90 W865*D480*H175 900 3.350.000

ES61260 W565*D480*H175 600 2.700.000

ES61270 W665*D480*H175 700 2.880.000

ES61275 W715*D480*H175 750 Inox mạ crom 2.960.000

ES61280 W765*D480*H175 800 2.960.000

ES61290 W865*D480*H175 900 3.100.000
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GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH

Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP86900 W865*D300*H65 900

Inox
mạ crom

 2.450.000

EP86800 W765*D300*H65 800  2.330.000 

EP86700 W665*D300*H65 700  2.310.000 

EP86600 W565*D300*H65 600 2.090.000 

EPS900 W865*D300*H65 900

Inox mờ

2.765.000

EPS800 W765*D300*H65 800 2.655.000

EPS700 W665*D300*H65 700 2.545.000

EPS600 W565*D300*H65 600 2.430.000
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GIÁ BÁT DI ĐỘNG

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EVI190 W865*D280*H650 900

Inox mờ

 10.900.000 

EVI180 W765*D280*H650 800  10.700.000 

EVI170 W665*D280*H650 700  10.500.000 

EVI160 W565*D280*H650 600  10.400.000 

EUI190 W865*D280*H650 900

Inox mạ crom

 8.500.000 

EUI180 W765*D280*H650 800  8.300.000 

EUI170 W665*D280*H650 700  8.200.000 

EUI160 W565*D280*H650 600  8.100.000 

EU.I
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GIÁ GIA VỊ INOX NAN TRÒN RAY GIẢM CHẤN GẮN LIỀN - BÁNH XE CHỐNG RUNG

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EG150 W110*D450*H465 150 Inox  1.900.000 

GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EGSL300 W310*D460*H410 350 Inox mạ crom  2.700.000  

EPSL300 W310*D460*H410 350 Inox mờ  3.150.000  

EUSL400 W310*D460*H410 350 Inox  3.200.000  

EU.K150

EUSL400EPSL300 EGSL300
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KỆ ĐỂ ĐỒ ĐA NĂNG DƯỚI CHẬU RỬA

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EUS800 W765*D450*H175 800 Inox 2.300.000

EUS900 W865*D450*H175 900 Inox 2.400.000

GIÁ ĐỰNG CHAI LỌ TẨY RỬA ĐÁY ĐẶC

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU0625 W190*D472*H490 200 Inox 1.600.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EU1040 W360*D450*H530 400 Inox 2.700.000

EU1035 W310*D450*H530 350 Inox 2.600.000

Dao thớt chai lọ, gia vị inox 
hộp 2 lớp đáy
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GIÁ DAO THỚT CHAI LỌ HỘP

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU1030 W260*D450*H530 300 Inox 2.500.000

EU1030
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EU1020 W160*D450*H530 200 Inox 2.200.000

EU1025 W216*D450*H530 250 Inox 2.400.000
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GIÁ GIA VỊ HỘP

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU1240 W360*D450*H530 400 Inox 2.700.000
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GIÁ GIA VỊ HỘP 

Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm)
Chất liệu

(VNĐ)

EU1235 W310*D450*H530 350

Inox hộp

2.600.000

EU1230 W260*D450*H530 300 2.500.000

EU1225 W216*D450*H530 250 2.400.000

EU1220 W160*D450*H530 200 2.200.000

EU1220EU1235
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GIÁ XOONG NỒI HỘP 2 LỚP ĐÁY,  GẮN CÁNH

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm)

Chiều rộng tủ
(mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU130600 W565*D450*H175 600

Inox

2.000.000

EU130700 W665*D450*H175 700 2.100.000

EU130750 W765*D450*H175 750 2.200.000

EU130800 W765*D450*H175 800 2.200.000

EU130900 W865*D450*H175 900 2.300.000

Giá xoong nồi bát đĩa tủ dưới
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GIÁ XOONG NỒI HỘP 2 LỚP ĐÁY ÂM TỦ

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm)

Chiều rộng tủ
(mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU131600 W565*D450*H175 600

Inox

2.100.000

EU131700 W665*D450*H175 700 2.200.000

EU131800 W765*D450*H175 800 2.300.000

EU131900 W865*D450*H175 900 2.400.000

Thanh bắt mặt âm tủ
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GIÁ BÁT ĐĨA HỘP ÂM TỦ, RAY GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm)

Chiều rộng tủ
(mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU133600 W565*D450*H175 600

Inox

2.580.000

EU133700 W665*D450*H175 700 2.680.000

EU133800 W765*D450*H175 800 2.740.000

EU133900 W865*D450*H175 900 2.840.000
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GIÁ BÁT ĐĨA HỘP GẮN CÁNH

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm)

Chiều rộng tủ
(mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU132600 W565*D450*H175 600

Inox

2.480.000

EU132700 W665*D450*H175 700 2.580.000

EU132750 W715*D450*H175 750 2.640.000

EU132800 W765*D450*H175 800 2.640.000

EU132900 W865*D450*H175 900 2.740.000



26     www.eurogold.com.vn

Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EU01100 W965*D280*H650 1000  1.200.000 

EU01090 W865*D280*H650 900  1.100.000 

EU01080 W765*D280*H650 800 Inox bóng  1.000.000 

EU01070 W665*D280*H650 700  900.000 

EU01060 W565*D280*H650 600  800.000 

EP1100 W965*D280*H650 1000  1.950.000 

EP190 W865*D280*H650 900  1.800.000 

EP180 W765*D280*H650 800 Inox cao cấp  1.640.000 

EP170 W665*D280*H650 700  1.550.000 

EP160 W565*D280*H650 600  1.440.000 

EU01
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

EP80645 W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mờ 10.850.000

EG80645S W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mạ crom 9.000.000

EG80645 W415*D500*H(1650-1950) 450
Thép mạ crom

7.600.000

EG80660 W515*D500*H(1650-1950) 600 8.000.000

EG80445S W415*D500*H(1150-1450) 450 Inox mạ crom 8.200.000

EG80445 W415*D500*H(1150-1450) 450
Thép mạ crom

7.000.000

EG80460 W515*D500*H(1150-1450) 600 7.600.000

EG.80645S

EG.80445S
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TỦ KHO INOX NAN VUÔNG MẠ CHROM CAO CẤP CÁNH MỞ

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm)

Chiều rộng tủ
(mm) Số tầng Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EV445SQ W415*D500*H(1150 - 1350) 450 4   8.300.000 
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (mm) Số tầng (VNĐ)

MC040645 W415*D500*H(1650 - 1950) 450 6  10.500.000 

MC040445 W415*D500*H(1150 - 1550) 450 4   8.500.000 

MC040660 W564*D500*H(1650 - 1950) 600 6  12.100.000 

MC040460 W564*D500*H(1150 - 1550) 600 4   10.500.000 

MC040660
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Số tầng

M040645 W415*D500*H(1650- 1950) 450 6 8.500.000

M040445 W415*D500*H(1150- 1350) 450 4 7.700.000

M040660 W564*D500*H(1650- 1950) 600 6 10.300.000

M040460 W564*D500*H(1150- 1550) 600 4 9.200.000

EK.180.640 M0

Rộng * Sâu * Cao (mm) Số tầng

EV180640 W340*D480*H(1780-2080) 400 6 15.000.000

Note: EV180640 - Tủ kho nan hợp kim mạ crom, ray trượt nhập khẩu Đức.

EV180640
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TỦ KHO INOX HỘP CÁNH RÚT

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Số tầng Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

M030640 W350*D480*H(1700 - 2000) 400 6 8.400.000

M030440 W350*D480*H(1150 - 1350) 400 4 7.600.000

M030640 

HỆ GIÁ KHO 2 TẦNG INOX HỘP CÁNH MỞ

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

M040245 W414*D500*H(600 - 750) 450 Inox hộp 3.580.000

C040245 W414*D500*H(600 - 750) 450 Thép mạ crom 3.250.000

M040260 W564*D500*H(600 - 750) 600 Inox hộp 3.910.000

C040260 W564*D500*H(600 - 750) 600 Thép mạ crom 3.580.000

Tủ kho 2 tầng

C040245-C040260

M040245-M040260
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

EP80645 W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mờ 10.850.000

EG80645S W415*D500*H(1650-1950) 450 Inox mạ crom 9.000.000

EG80645 W415*D500*H(1650-1950) 450
Thép mạ crom

7.600.000

EG80660 W515*D500*H(1650-1950) 600 8.000.000

EG80445S W415*D500*H(1150-1450) 450 Inox mạ crom 8.200.000

EG80445 W415*D500*H(1150-1450) 450
Thép mạ crom

7.000.000

EG80460 W515*D500*H(1150-1450) 600 7.600.000

EG.80645S

EG.80445S
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

EG90640S W350*D500*H(1650-1950) 400 Inox mạ crom 8.600.000

Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

EG90440S W350*D500*H(1150 - 1350) 400 Inox mạ crom 7.600.000

EG90640S
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GIÁ LIÊN HOÀN HỘP

Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

EU101 (trái) W(860-960)*D480*H560 900-1000 (KT cánh >450)
Inox mạ crom

 8.600.000 

 EU102 (phải) W(860-960)*D480*H560 900-1000 (KT cánh >450)  8.600.000 

Note: Khung thép sơn tĩnh điện, rổ bằng inox
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu

 EPS101 (trái) W(860-960)*D480*H560 900-1000
Inox mờ

 10.550.000 

   EPS102 (phải) W(860-960)*D480*H560 900-1000  10.550.000 

EP101 (trái) W(860-960)*D480*H560 900-1000
Inox mạ crom

 8.600.000 

EP102 (phải) W(860-960)*D480*H560 900-1000  8.600.000 
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Rộng * Sâu * Cao (mm)

 EC100 W(860-960)*D480*H560 900-1000 8.560.000 
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MÂM XOAY HÌNH LÁ

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

M0202L/R(trái/phải) W785*D475*H600 800 Thép mạ Crom 8.700.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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MÂM XOAY INOX NAN MỞ 3/4 - 270°

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

 EP270A Ø715*575 800 Inox mờ 2.880.000

TR270A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.400.000

TR270E Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.400.000

EVR270A Ø515*565 600 Inox dẹt mạ Crom 2.500.000

EVR270C Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.500.000

MÂM XOAY INOX NAN MỞ TOÀN PHẦN - 360°

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

TR360A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.700.000

TR360F Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.700.000

EVR360A Ø515*565 600 Inox dẹt mạ Crom 2.800.000

EVR360C Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.800.000

270 360
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EU04600 W565*D300*H650 600 Inox  1.700.000 



40     Kitchen fittings - phụ kiện tủ bếp. www.eurogold.com.vn

GIÁ BÁT ĐĨA  ĐỂ BÀN

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

EU04500 W470*D370*H445 500 Inox 3.080.000



B302 W264*D460*H650 300 Bộ  2.600.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) tính (VNĐ)

B25 W214*D460*H650 260 Bộ   2.600.000

Rộng * Sâu * Cao (mm) tính (VNĐ)

B301 (điện tử) W264*D460*H650 300 Bộ  2.800.000 

 B301  B25  B302 

Thùng gạo, thùng rác
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Rộng * Sâu * Cao (mm) (VNĐ)

B17 W210*D450*H550 250 Bộ  2.100.000 

Rộng * Sâu * Cao (mm) (VNĐ)

C300 W264*D460*H650 300 Bộ  2.200.000 

C260 W214*D460*H650 260 Bộ  2.200.000 

C300 TRẮNG SỮA W264*D460*H650 300 Bộ  2.300.000 

C300 - C260
C300 - C260
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THÙNG GẠO ÂM TỦ

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

B45 W415*D460*H470 450 Nhựa - Inox  4.700.000 

B16 W260*D460*H450 300 Nhựa - Inox  2.200.000

THÙNG GẠO GẮN CÁNH

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

B15 W160*D460*H550 200 Nhựa - Inox  2.300.000 

B22 W260*D460*H550 300 Nhựa - Inox  2.500.000 

B15

B16B45

B22
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tính

E0103 W365*D365*H430 400 Bộ  1.100.000 

E0101 W315*D315*H430 350 Bộ  1.000.000 

EB300 W260*D480*H365 300 Bộ  2.000.000 

EB300M W260*D480*H365 300 Bộ  2.100.000 

EB300-EB300ME0103 -E0101

Rộng * Sâu * Cao (mm) (VNĐ)

BL300 W260*D480*H365 300 Bộ  2.200.000 

BL400 W360*D480*H365 400 Bộ  2.400.000 

BL-300 BL-400

AY



www.eurogold.com.vn Technology and standards of Germany  45

THÙNG RÁC ÂM TỦ CAO CẤP

Mã sản phẩm Quy cách sản phẩm
Rộng * Sâu * Cao (mm) Chiều rộng tủ (mm) Đơn vị tính Đơn giá chưa VAT 

(VNĐ)

E008 W368*D280*H320 400 Bộ  2.500.000 

E006 W368*D280*H320 400 Bộ  2.400.000 

E008 E006
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Khay chia thìa dĩa
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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KHAY CHIA THÌA DĨA INOX 304

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

Chất 
liệu (VNĐ)

E0645A W280*D422*H64 450 Inox 1.100.000

E0650A W280*D472*H64 500 Inox 1.200.000

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

Chất 
liệu (VNĐ)

E0645E W450*D422*H64 450 Inox  1.300.000 

E0650E W450*D472*H64 500 Inox  1.400.000 

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

ET45003 W380*D480*H50 450 600.000

ET5003 W430*D480*H50 500 650.000

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

ET60003 W530*D480*H50 600 700.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

ET90003 W830*D480*H50 900  910.000 

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

ET80003 W730*D480*H50 800 870.000

Mã 
Rộng * Sâu * Cao 

(mm)

ET70003 W630*D480*H50 700  800.000 



www.eurogold.com.vn
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GIÁ TREO ĐA NĂNG

Mã sản phẩm Kích thước phủ bì Kích thước (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 
(VNĐ)

E0990 900 W890*D170*H300 Inox  2.100.000 

E0970 700 W690*D170*H300 Inox  2.000.000 

TF002C 150 W115*D460*H300 Inox  600.000 

GIÁ TREO ĐA NĂNG

Mã sản phẩm Kích thước phủ bì Kích thước (mm) Chất liệu Đơn giá chưa VAT 
(VNĐ)

WG1089 500 W360*D75*H325 Inox  1.500.000 

WG1095 450 W250*D250*H300 Inox  900.000 

WG1089 WG1095
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MÓC KÉP

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

E07014 W55*D35*H65 Inox  38.000 

GIÁ MÓC TREO KHÔNG CÓ THANH TREO

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

B0146 W160*D250*H390 Inox  850.000 

GIÁ TREO GIA VỊ

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

B1043 W80*D380*H270 Inox  1.040.000 

GIÁ TREO LY

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

SB0301 W300*D730*H320 Inox  2.200.000 

SB0302 W300*D930*H320 Inox  2.500.000 



52     Kitchen fittings - phụ kiện tủ bếp. www.eurogold.com.vn

GIÁ TREO NGOÀI GIA VỊ 2 TẦNG

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV28 W300*D170*H390 Inox 304  1.700.000 

GIÁ TREO NGOÀI GIA VỊ 3 TẦNG

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV38 W270*D110*H450 Inox 304  1.800.000 

GIÁ TREO NGOÀI ĐỂ VUNG INOX 304

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV18 W270*D130*H450 Inox 304  1.380.000 

GIÁ ĐỂ DAO THỚT TREO NGOÀI INOX 304

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV228 W250*D150*H410 Inox 304  1.570.000 
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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GIÁ ĐỂ ĐŨA THÌA MUÔI TREO NGOÀI INOX 304

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV118 W210*D70*H310 Inox 304  1.000.000 

GIÁ ĐỂ ĐĨA TREO NGOÀI INOX NAN DẸT 304

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EV88 W40*D270*H360 Inox 304  1.800.000 

GIÁ ĐỂ LÒ VI SÓNG KẾT HỢP ĐỰNG LI CỐC

Mã hàng Quy cách sản phẩm Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

EU0560 W586*D410*H335 Inox 304  1.620.000 

www.eurogold.com.vn Technology and standards of Germany  37

Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000
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Rộng * Sâu * Cao (mm) Chất liệu (VNĐ)

EP180A Ø715*575 800 Inox mờ 2.750.000

TR180A Ø715*575 800 Inox mạ Crom 2.300.000

TR180C Ø615*565 700 Inox mạ Crom 2.300.000

EP180C Ø615*565 700 Inox mờ 2.550.000

EVR180A Ø615*565 700 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

EVR180C Ø715*565 800 Inox dẹt mạ Crom 2.400.000

180
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CHẬU VÒI INOX-304 CAO CẤP
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Mã hàng EUF016

Chất liệu INOX 304

Đơn giá (VNĐ) 1.650.000

Màu Inox mờ

Đường nước 1 nóng - 1 lạnh

Cơ cấu Xoay 360 độ

Hoàn thiện Viền cắt vát kim cương

Bảo hành gỉ vĩnh viễn.

Mã hàng EUF015

Chất liệu INOX 304

Đơn giá (VNĐ) 1.650.000

Màu Inox mờ

Đường nước 1 nóng - 1 lạnh

Cơ cấu Xoay 360 độ

Hoàn thiện Viền cắt vát kim cương

Bảo hành gỉ vĩnh viễn.

Mã hàng EUF014

Chất liệu INOX 304

Đơn giá (VNĐ) 2.550.000

Màu Inox mờ

Đường nước 1 nóng - 1 lạnh

Cơ cấu Xoay 360 độ

Hoàn thiện Viền cắt vát kim cương

Bảo hành gỉ vĩnh viễn.
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Mã hàng EUS8045

Chất liệu Inox 304

W800*D450*H230mm

760*410mm

Xi phông Nhựa PP cao cấp

Độ dày 1mm +3.5mm

5.550.000

Mã hàng EUS8145

Chất liệu Inox 304

W810*D450*H230mm

770*410mm

Xi phông Nhựa PP cao cấp

Độ dày 1mm +3.5mm

4.950.000

Mã hàng EUS8245

Chất liệu Inox 304

W820*D450*H230mm

780*410mm

Xi phông Nhựa PP cao cấp

Độ dày 1mm +3.5mm

5.950.000

Chậu Eurogold - Bảo hành gỉ vĩnh viễn

Chậu Eurogold - Bảo hành gỉ vĩnh viễn

Chậu Eurogold - Bảo hành gỉ vĩnh viễn



www.eurogold.com.vn Technology and standards of Germany  57

Phụ kiện tủ áo
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GIÁ ĐỂ ĐỒ TRANG SỨC

Mã hàng Kích thước(mm) Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EUA6160 W564*D480*80mm 564 - 664mm  3.250.000 

EUA6170 W664*480*80mm 664 - 764mm  3.390.000 

EUA6180 W764*480*80mm 764 - 864mm  3.450.000

EUA6190 W864*480*80mm 864 - 964mm 3.590.000
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VẮT QUẦN ÂU, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước(mm) Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EUA4160 W564*D480*H75 564 - 664mm  1.820.000 

EUA4170 W664*D480*H75 664 - 764mm 1.980.000 

EUA4180 W764*D480*H75 764 - 864mm 2.150.000

EUA4190 W864*D480*H75 864 - 964mm  2.330.000 
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MẮC QUẦN ÁO 8 NỐT RAY BI, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước(mm) Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EVA300 W120*D468*H135mm .................................  980.000
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GIÁ VẮT CÀ VẠT ĐA NĂNG

Mã hàng Kích thước Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EUA9150 W140*D468*H70mm 564 - 664mm  1.050.000
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GIÁ VẮT QUẦN ÂU KẾT HỢP ĐỂ TRANG SỨC, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước(mm) Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EVA560 W564*D480*H160mm 564 - 664mm  2.950.000

EVA570 W664*D480*H160mm 664 - 764mm 3.120.000

EVA580 W764*D480*H160mm 764 - 864mm 3.190.000

EVA590 W864*D480*H160mm 864 - 964mm 3.350.000



www.eurogold.com.vn Technology and standards of Germany  63

CẦU LÀ GẤP NGANG ÂM TỦ

Mã hàng Kích thước Lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EUA12 W280*D440*H205mm ................... 2.200.000

EUA1219 W280*D440*H205mm ................... 2.910.000

GIÁ VẮT QUẦN ÂU

Mã hàng Kích thước(mm) Đơn giá ( VNĐ )

EUA20460 W540*D460*H88  1.316.000 

EUA20470 W640*D460*H88  1.372.000 

EUA20480 W740*D460*H88  1.428.000 

EUA20490 W840*D460*H88  1.484.000 

EUA1219
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CẦU LÀ GẬP ÂM TỦ

Mã hàng Kích thước(mm) Đơn giá ( VNĐ )

EUA02 W500*D(350 - 500)*H80  3.680.000 
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Mã hàng

EVA370 W664*D470*H180mm  2.430.000 

EVA380 W764*D470*H180mm  2.550.000 

EVA390 W864*D470*H180mm  2.660.000 



66     www.eurogold.com.vn

Mã hàng

EUA2160 W564*D470*H190 564 - 664mm  2.910.000 

EUA2170 W664*D470*H190 664 - 764mm 3.050.000

EUA2180 W764*D470*H190 764 - 864mm 3.210.000

EUA2190 W864*D470*H190 864 - 964mm  3.390.000



www.eurogold.com.vn Technology and standards of Germany  67

VẮT QUẦN KẾT HỢP  ĐỂ TRANG SỨC, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước(mm) Đơn giá ( VNĐ )

EVA400 W360*D455*H220  1.630.000 
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MÓC TREO QUẦN ÂU, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ ) 

EUA7110 W360*D468*H135mm  .................................... 1.850.000 
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MÓC  TREO QUẦN ÂU ĐÔI RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Kích thước Kích thước lọt lòng Đơn giá ( VNĐ )

EUA7120 W650*D468*H135mm  .................................... 2.430.000 
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GIÁ MẮC QUẦN ÁO DI ĐỘNG

Mã hàng

EUA11080 W(764-1064)*D150*H900mm  764 - 1064mm 2.550.000 
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GƯƠNG ÂM TỦ RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Quy cách sản phẩm Kích thước phủ bì Đơn giá (VNĐ)

EUA1440 W360*D460*H1280mm ...................................  3.370.000
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KỆ ĐỂ ĐỒ 3 TẦNG, RAY GIẢM CHẤN, GIỎ MÂY

Mã hàng Quy cách sản phẩm(mm) Kích thước phủ bì Đơn giá (VNĐ)

EUA5190 W330*D480*H860 ................  3.750.000 
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KỆ ĐỂ ĐỒ GẤP 3 TẦNG, RAY GIẢM CHẤN

Mã hàng Quy cách sản phẩm(mm) Kích thước phủ bì Đơn giá (VNĐ)

EVA1000 W330*D470*H860 ................  3.000.000 
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GIÁ TREO ĐỒ GÓC 3 TẦNG

Mã hàng Quy cách sản phẩm Kích thước phủ bì Đơn giá (VNĐ)

EUA1210 720XH ( 1910-2110 ) mm >=764mm  5.230.000
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KỆ ĐỂ GIÀY THÔNG MINH

Mã hàng Quy cách sản phẩm(mm) Kích thước phủ bì Số tầng Đơn giá (VNĐ)

EUA1306 700X360(1070-1270)mm 800mm 6 8.950.000

EUA1308 700X360(1350-1550)mm 800mm 8 9.550.000
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THANG GẤP THÔNG MINH

Mã hàng Số tầng

EUT102 W420*D420*H390

W420*D420*H570

2  2.550.000 

EUT103 3  3.880.000 
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THANG GẤP THÔNG MINH

Mã hàng Số tầng
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ĐÈN LED TỦ

Mã hàng Kích thước Màu Công suất Tính năng Đơn giá ( VNĐ )

EUD3560 600mm 6000k 4W
Cảm biến chuyển động

750.000

EUD3590 900mm 6000k 4W 995.000

ĐÈN LED TỦ

Mã hàng Kích thước Màu Công suất Tính năng Đơn giá (VNĐ)

EUD1704 Ø59.5*8mm 6000k 4W Không dùng công tắc 245.000

EUD2501 L165*D38*H8mm 6000k 1.8W Cảm biến hồng ngoại 375.000

EUD1704 EUD2501
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ĐÈN LED TỦ

Mã hàng Kích thước Màu Công suất Tính năng Đơn giá ( VNĐ )

EUD6560 562mm 6000k 1.3W

Cảm biến hồng ngoại

1.150.000

EUD6570 662mm 6000k 1.3W 1.210.000

EUD6580 762mm 6000k 1.5W 1.230.000

EUD6590 862mm 6000k 1.5W 1.270.000
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ĐÈN LED TỦ

Mã hàng Kích thước Màu Công suất Tính năng Đơn giá ( VNĐ )

EUD7550 500mm 6000k 4.0W

Cảm biến hồng ngoại

735.000

EUD7560 600mm 6000k 4.8W 805.000

EUD7570 700mm 6000k 5.6W 870.000

EUD7580 800mm 6000k 6.5W 940.000

EUD7590 900mm 6000k 7.1W 995.000
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NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO ĐÈN LED

Mã hàng Kích thước Điện áp 
đầu vào

Công suất 
max Tính năng Đơn giá ( VNĐ )

EUD8805 110-240VAC 5W

Chống đoản mạch

370.000

EUD8818 110-240VAC 18W 505.000

EUD8830 110-240VAC 30W 685.000
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ray trượt - bản lề - pittong
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Chất liệu (VNĐ)

EUSE2 40 Kg 500 Thép mạ kẽm  1.100.000 

Chất liệu (VNĐ)

EUSE1 40 Kg 500 Thép mạ kẽm  1.000.000 

EUSE1 40 Kg 450 Thép mạ kẽm 980.000 

EUSE2 40 Kg 450 Thép mạ kẽm  1.080.000 
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Mã hàng

SA250 40 kg  360.000 

SA300 40 kg  360.000 

SA350 40 kg  370.000 

SA400 40 kg  380.000 

SA450 40 kg  390.000 

SA500 40 kg  400.000 

SA550 40 kg  440.000 

Mã hàng

SB250 40 kg  63.000 

SB300 40 kg  75.000 

SB350 40 kg  88.000 

SB400 40 kg  100.000 

SB450 40 kg  113.000 

SB500 40 kg  126.000 

SB550 40 kg  138.000 

Mã hàng

SG250 40 kg  58.000 

SG300 40 kg  70.000 

SG350 40 kg  83.000 

SG400 40 kg  95.000 

SG450 40 kg  108.000 

SG500 40 kg  121.000 

370.000

370.000

380.000

390.000

400.000

420.000

420.000

60.000

72.000

85.000

97.000

110.000

123.000
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BẢN LỀ THÉP THẲNG

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

W01 60.000 

BẢN LỀ THÉP CONG 1/2

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

W02  60.000

BẢN LỀ THÉP CONG 3/4

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

W03 60.000

BẢN LỀ INOX THẲNG

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

WS01  75.000 

BẢN LỀ INOX CONG 1/2

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

WS02  75.000 

BẢN LỀ INOX CONG 3/4

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

WS03  75.000 

BẢN LỀ 170° THẲNG

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

HD  100.000 

BẢN LỀ NỐI CÁNH GÓC 90°

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

HE  100.000 
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BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

THƯỜNG THẲNG

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

HD1  35.000

BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

THƯỜNG CONG 1/2

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

HD2  35.000

BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

NHANH THẲNG

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

H1001  50.000

BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

NHANH CONG 1/2

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

H1002  50.000

BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

NHANH CONG 3/4

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

H1003  50.000

BẢN LỀ THÉP GIẢM CHẤN 
 1 LỚP MẠ PITONG TO LẮP 

THƯỜNG CONG 3/4

Mã hàng Đơn giá ( VNĐ )

HD3  35.000

H86-1 45.000

H86-2 45.000

H86-3 45.000
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PITTONG PT01

Mã hàng Kích thước Đơn giá ( VNĐ )

80N 265mm 100.000

100N 265mm 100.000

120N 265mm 120.000

150N 265mm 140.000
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tay nắm - nẹp cửa
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BÁT TREO HÔNG

Mã hàng

EB1 8.000 

SUỐT ÁO

Mã hàng

ETUBE  270.000 

RAY CỬA LÙA TỦ ÁO

Mã hàng

A333  60,000 

BÁT TREO GIỮA

Mã hàng

EB2 36.000 

BÁNH XE CỬA LÙA

Mã hàng

A331  100.000 

CHÂN NHỰA TĂNG CHỈNH

Mã hàng

CN1/CN2 11.000 

BÁT TREO CAO CẤP

Mã hàng

BS01 90 .000 

BÁNH XE CỬA LÙA

Mã hàng

A332  90.000 

BÁT TREO TỦ

Mã hàng

B05  20.000 

CN1

CN2
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TAY NẮM MSEH568

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Nhôm hợp kim  40.000 

128 Nhôm Nhôm hợp kim  50.000 

160 Nhôm Nhôm hợp kim  55.000 

TAY NẮM MSEH45

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Nhôm hợp kim  22,000 

Nhôm Nhôm hợp kim 25,000 

160 Nhôm Nhôm hợp kim 32,000 

192 Nhôm Nhôm hợp kim 36,000 

224 Nhôm Nhôm hợp kim 45,000 

128

256 Nhôm Nhôm hợp kim  65,000 

320 Nhôm Nhôm hợp kim 75,000 

TAY NẮM MSEHA05

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Nhôm hợp kim 25,000 

128 Nhôm Nhôm hợp kim  30,000 

160 Nhôm Nhôm hợp kim 38,000 

192 Nhôm Nhôm hợp kim  45,000 

224 Nhôm Nhôm hợp kim  60,000 

320 Nhôm Nhôm hợp kim  79,000 

TAY NẮM MSEH802

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Nhôm hợp kim  25,000 

128 Nhôm Nhôm hợp kim  30,000 

160 Nhôm Nhôm hợp kim  35,000 

192 Nhôm Nhôm hợp kim  40,000 
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TAY NẮM MSEH6000

CC Chất liệu Đơn giá ( VNĐ )

96 Inox  100.000 

128 Inox  110.000 

160 Inox  120.000 

192 Inox  130.000 

224 Inox  140.000 

320 Inox  150.000 

TAY NẮM CỔ ĐIỂN MSEH871

Màu sắc Chất liệu Đơn giá ( VNĐ )

Rêu đồng Hợp kim kẽm  44.000 

MS EH.872

Trắng ngà Hợp kim kẽm  50.000 

MS EH.873

Đồng đỏ Hợp kim kẽm  46.000 

TAY NẮM CỔ ĐIỂN MSEH360

Màu sắc Chất liệu Đơn giá ( VNĐ )

Đồng Đồng  120.000 

TAY NẮM CỔ ĐIỂN MSEH36

CC Màu sắc Chất liệu Chất liệu

128 Đồng Đồng  180.000 
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TAY NẮM CỔ ĐIỂN MSEH68

CC Màu sắc Chất liệu Chất liệu

96 Đỏ đồng Hợp kim kẽm  50.000 

128 Đỏ đồng Hợp kim kẽm 54.000

96 Đồng rêu Hợp kim kẽm 60.000

128  Đồng rêu Hợp kim kẽm 64.000

TAY NẮM MSEH66

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Nhôm hợp kim  50.000 

128 Nhôm Nhôm hợp kim  62.000 

160 Nhôm Nhôm hợp kim  72.000 

192 Nhôm Nhôm hợp kim  83.000 

256 Nhôm Nhôm hợp kim  106.000 

320 Nhôm Nhôm hợp kim  130.000 

TAY NẮM MSEH08B

CC Màu sắc Chất liệu

96 Inox Inox  85.000 

128 Inox Inox  90.000 

160 Inox Inox  100.000 

192 Inox Inox  120.000 

256 Inox Inox  145.000 

320 Inox Inox  177.000 

TAY NẮM MSEH26(mờ)  - MSEH27(bóng)

CC Màu sắc Chất liệu

96 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  66.000 

128 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  76.000 

160 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  90.000 

192 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  94.000 

224 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  115.000 

320 Niken mờ - Crom Nhôm hợp kim  160.000 
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KHÓA NẸP

Mã Màu sắc Chất liệu

T11 Crom Nhôm  10.000 

NẸP BO CẠNH T 1

Dài Màu sắc Chất liệu

3m Nhôm Nhôm  180.000 

3m Crom Nhôm  200.000 

TAY NẮM MSEH316

CC Màu sắc Chất liệu

128 Trắng ngà Hợp kim kẽm  110.000 

160 Trắng ngà Hợp kim kẽm  120.000 

TAY NẮM MSHH88C

CC Màu sắc Chất liệu

96 Nhôm Inox  90,000 

128 Nhôm Inox  100,000 

160 Nhôm Inox  110,000 
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TAY NẮM ÂM RÃNH KHÔNG KHÓA K2

Dài Màu sắc Chất liệu Độ dày

3m Nhôm Nhôm 1,3mm  440.000 

3m Crom Nhôm 1,3mm  530.000 

TAY NẮM ÂM RÃNH KHÔNG KHÓA K3

Dài Màu sắc Chất liệu Độ dày

3m Nhôm Nhôm 1,8mm  400.000 

3m Crom Nhôm 1,8mm 580.000 

TAY NẮM BẮT VÍT L1

Dài Màu sắc Chất liệu

3m Nhôm Nhôm 360.000

3m Crom Nhôm  370.000

TAY ÂM RÃNH CÓ NẮP CHE EL1

Dài Màu sắc Chất liệu

3m Nhôm Nhôm   570.000

NẮP CHE EL11

Dài Màu sắc Chất liệu

Cặp Crom Nhôm   60.000 

DIỀM CHÂN

Mã Dài Chất liệu

T2 3m Nhôm 720.000 

N90 10cm Nhôm  50.000 

N180 10cm Nhôm  50.000 
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